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PHIẾU BÀI TẬP TUẦN 5 – TOÁN 3

Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ)
Bảng chia 6. Tìm một trong các phần bằng nhau của một số
Bài 1.  Tính 
        28                   38                    29                   32                   45                  36x
x
x
x
x
x

          5                     6                      4                     8                     4                    6
       ……                228           ……                ……              ……             …….
Bài 2. Đặt tính rồi tính
      39 x 3             46 x 4             53 x 5            48 x 6             34 x 4             28 x 3     
    ………..          ………..          ………           ……..            ………            ………    
    ………..          ………..          ………           ……..            ………            ………     
    ………..          ………..          ………           ……..            ………            ………       
      26 x 5             35 x 9              26 x 6            33 x 9             72 x 6              56 x 5 
    ………..          ………..          ………           ……..            ………            ………  
    ………..          ………..          ………           ……..            ………            ………     
    ………..          ………..          ………           ……..            ………            ………     
Bài 3. a) Tính nhẩm                b) Nối phép tính với kết quả của phép tính đó
    4 x 5 = ….              6 x 3 = ….                 6 x 5 = ….                       6 x 9 = ….
   20 : 4 = ….             18 : 3 = ….                30 : 5 = ….                       54 : 9 = ….
   20 : 5 = ….              18 : 6 = ….               30 : 6 = ….                       54 : 6 = ….
b)  54 : 6
24 : 6
42 : 6
12 : 6
 8 
 7
 6
 5
3
2

                          
4
  9


48 : 6
30 : 6
36 : 6
18 : 6


Bài 4. Tìm X, biết:
       X : 6 = 12                  X : 4 = 23                 24 : X = 6                 X x 6 = 54
 ……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
      6 x X = 42                 54 : X = 6                 X : 5 = 45                  X x 6 = 48
……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
Bài 5. a) Mỗi thùng có 45 quyển sách. Hỏi 6 thùng như thế thì có tất cả bao nhiêu cuốn sách?
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
b) Một sợi dây đồng dài 54cm được cắt thành các đoạn bằng nhau, mỗi đoạn dài 6cm. Hỏi cắt được mấy đoạn dây?
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
Bài 6. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp
a) 
 của 24kg là: 24 : … = … (kg)
b) 
 của 32 phút là:……………..
c) 
 của 40 lít là: ………………..
d) 
 của 15 m là: …………………

Bài 7. Bạn Hòa có 42 viên bi. Hòa tặng cho bạn  số viên bi đó. Hỏi Hòa còn bao nhiêu viên bi?
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..

Bài 8. Khoanh vào chữ cái đặt trước hình đã tô màu  hình đó:C.
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Bài 9. Một tấm vải dài 54m, người ta đã bán đi  tấm vải đó. Hỏi:
a) Người ta đã bán đi bao nhiêu mét vải?
b) Tấm vải còn lại dài bao nhiêu mét?
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
Bài 10. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
Tìm một số biết rằng nhân số đó với 4 được bao nhiêu trừ đi 6 cũng bằng số đó nhân với 3.
                          Đáp số: …………………………
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